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Tổng mức vốn vốn 

ĐT được duyệt
TDT được duyệt

Lũy kế vốn đã cấp 

đến hết niên độ 

NS năm trước

Kế hoạch vốn ĐT 

được giao năm 

2023

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Tổng số 7.682.150 7.682.150 2.495.512 1.219.000

I Vốn thiết kế quy hoạch 

II Vốn chuẩn bị đầu tư

III Vốn thực hiện dự án

A Dự án nhóm A 6.595.995 6.595.995 2.021.431 1.010.375

1  Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang                2.350.000               2.350.000               1.998.843                  350.000 

2
 Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo 

Định  
              1.999.995               1.999.995                    22.588                  201.375 

3

 Dự án thành phần 2 của Dự án xây dựng 

công trình đường cao tốc Cao Lãnh - An 

Hữu giai đoạn 1  

              2.246.000               2.246.000                  459.000 

B Dự án nhóm B 805.545 805.545 449.287 75.036

1
 Hạ tầng kỹ thuật xung quanh bệnh viện đa 

khoa tỉnh  
                 123.611                  123.611                    51.181                      8.873 

2
 Mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền 

Giang (giai đoạn 2)  
                 218.414                  218.414                  168.152                      2.000 

3
 Mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền 

Giang (giai đoạn 3)  
                   50.000                    50.000                      3.000 

4

 Dự án đầu tư xây mới Trung tâm kiểm 

nghiệm, kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh 

Tiền Giang  

                 173.038                  173.038                      3.752                    60.000 
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Tổng mức vốn vốn 

ĐT được duyệt
TDT được duyệt

Lũy kế vốn đã cấp 

đến hết niên độ 

NS năm trước

Kế hoạch vốn ĐT 

được giao năm 

2023

Ghi chú

5
 Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại 

học Tiền Giang  
                   58.417                    58.417                    55.894                         228 

6  Đài phát thanh truyền hình Tiền Giang                     97.951                    97.951                    86.341                         790 

7
 Quảng trường (sân lễ) - Quảng trường 

Trung tâm tỉnh  
                   84.114                    84.114                    83.967                         145 

C Dự án nhóm C 280.610 280.610 24.794 133.589

1
 Mở rộng trường trung cấp Gò Công (giai 

đoạn 1) 
                   43.539                    43.539                      9.038 

2  Trường trung học phổ thông Lưu Tấn Phát                     14.858                    14.858                         103                    10.000 

3  Trường trung học phổ thông Bình Đông                     29.280                    29.280                    15.500                    12.147 

4  Trường trung học phổ thông Tứ Kiệt                     29.992                    29.992                      1.091                    14.500 

5

 Đầu tư cải tạo, mở rộng và xây mới 03 

Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Tiền 

Giang - Dự án thành phần 2: Trung tâm y 

tế huyện Chợ Gạo  

                   40.125                    40.125                    30.000 

6

 Đầu tư cải tạo, mở rộng và xây mới 03 

Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Tiền 

Giang - Dự án thành phần 2: Trung tâm y 

tế huyện Gò Công Tây  

                   44.487                    44.487                    30.000 

7

 Cải tạo, sửa chữa Trường đại học Tiền 

Giang - cơ sở Thân Cửu Nghĩa làm bệnh 

viện dã chiến phục vụ công tác phòng, 

chống Covid-19 

                   12.317                    12.317                         500 

 Các công trình phục vụ phòng chống dịch 

Covid-19 
                     5.583                      5.583                      5.100                           80 



Tổng mức vốn vốn 
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8
 Tháo dỡ, sửa chữa và hoàn trả hiện trạng 

công trình bệnh viện dã chiến số 5  
                     6.978                      6.978                      6.199 

9
 Mở rộng đền thờ anh hùng dân tộc Trương 

Định (khu vực II) giai đoạn 2  
                   41.713                    41.713                    15.000 

10

 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh  

                     4.300                      4.300                      1.500                      2.000 

11
 Cải tạo, sửa chữa các công trình khối 

Đảng  
                     3.987                      3.987                      1.500                      2.625 

12
 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Tiền Giang  
                     3.451                      3.451                      1.500 

Nguyễn Thị Thanh Phương

Thủ trưởng (đơn vị công khai)

(Ký tên và đóng dấu)
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